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1 KT3 4055 22/08/2023 B1701701 Nguyễn Ngọc Thuận  18/03/1999 KT1723A1 Kinh tế nông nghiệp

2 KT3 4055 22/08/2023 B1707496 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh  07/10/1999 N KT17W3A1 Kinh doanh thương mại

3 KT3 4055 22/08/2023 B1707572 Lê Đức Anh Thư  16/09/1999 N KT17W3A2 Kinh doanh thương mại

4 KT3 4055 22/08/2023 B1707671 Nguyễn Hoàng Huy  28/04/1999 KT17W4F1 Kinh doanh quốc tế (chương trình chất lượng cao)

5 KT3 4055 22/08/2023 B1801368 Nguyễn Huỳnh Như  04/06/2000 N KT1820A2 Kế toán

6 KT3 4055 22/08/2023 B1805489 Ngô Thị Như Phượng  29/04/2000 N KT1845A9 Marketing

7 KT3 4055 22/08/2023 B1805434 Đỗ Hoàng Toàn  02/10/2000 KT1890A1 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

8 KT3 4055 22/08/2023 B1805494 Lâm Thu Thảo  16/10/2000 N KT1890A2 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

9 KT3 4055 22/08/2023 B1810219 Lê Trần Quốc Thái  02/01/2000 KT18W2A1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

10 KT3 4055 22/08/2023 B1805446 Đổ Trương Hồng Yến  25/08/2000 N KT18W4A9 Kinh doanh quốc tế

11 KT3 4055 22/08/2023 B1810666 Phan Đoàn Hoàng Cầm  13/10/2000 KT18W4F1 Kinh doanh quốc tế (chương trình chất lượng cao)

12 KT3 4055 22/08/2023 B1810696 Đặng Hoàng Nam  13/10/2000 KT18W4F1 Kinh doanh quốc tế (chương trình chất lượng cao)

13 KT3 4055 22/08/2023 B1810671 Đoàn Ngọc Dung  17/04/2000 N KT18W4F2 Kinh doanh quốc tế (chương trình chất lượng cao)

14 KT3 4055 22/08/2023 B1812841 Nguyễn Thị Hồng Nhung  13/05/2000 N KT18W4F3 Kinh doanh quốc tế (chương trình chất lượng cao)

15 KT3 4055 22/08/2023 B1901498 Nguyễn Thảo Minh Hiếu  30/05/2001 N KT1920A1 Kế toán

16 KT3 4055 22/08/2023 B1901590 Nguyễn Thị Ngọc Huyền  14/01/2001 N KT1920A2 Kế toán

17 KT3 4055 22/08/2023 B1901594 Trần Thị Ngọc Lan  18/04/2001 N KT1920A2 Kế toán

18 KT3 4055 22/08/2023 B1900030 Huỳnh Minh Hiếu  01/01/2000 KT1921A1 Tài chính - Ngân hàng

19 KT3 4055 22/08/2023 B1901669 Cù Huỳnh Thùy Dương  17/01/2001 N KT1921A1 Tài chính - Ngân hàng

20 KT3 4055 22/08/2023 B1901685 Phạm Minh Khánh  14/07/2001 KT1921A1 Tài chính - Ngân hàng

21 KT3 4055 22/08/2023 B1901686 Huỳnh Minh Khôi  01/01/2001 KT1921A1 Tài chính - Ngân hàng

22 KT3 4055 22/08/2023 B1901719 Phạm Thúy Quyên  13/12/2001 N KT1921A1 Tài chính - Ngân hàng

23 KT3 4055 22/08/2023 B1901727 Nguyễn Thị Anh Thư  24/11/2001 N KT1921A1 Tài chính - Ngân hàng

24 KT3 4055 22/08/2023 B1901744 Nguyễn Hoàng Anh  26/01/2001 KT1921A2 Tài chính - Ngân hàng

25 KT3 4055 22/08/2023 B1901748 Nguyễn Mạnh Cường  18/12/2001 KT1921A2 Tài chính - Ngân hàng

26 KT3 4055 22/08/2023 B1901762 Nguyễn Minh Hoàng  30/11/2001 KT1921A2 Tài chính - Ngân hàng

27 KT3 4055 22/08/2023 B1901763 Đỗ Gia Huy  27/04/2001 KT1921A2 Tài chính - Ngân hàng

28 KT3 4055 22/08/2023 B1901788 Thái Vi Bảo Ngọc  11/06/2001 N KT1921A2 Tài chính - Ngân hàng

29 KT3 4055 22/08/2023 B1901798 Huỳnh Thanh Phát  16/08/2001 KT1921A2 Tài chính - Ngân hàng

30 KT3 4055 22/08/2023 B1901803 Nguyễn Thị Thảo Quyên  25/01/2001 N KT1921A2 Tài chính - Ngân hàng

31 KT3 4055 22/08/2023 B1901808 Võ Kim Tho  01/01/1998 N KT1921A2 Tài chính - Ngân hàng

32 KT3 4055 22/08/2023 B1901825 Nguyễn Thúy Vy  05/10/2001 N KT1921A2 Tài chính - Ngân hàng
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33 KT3 4055 22/08/2023 B1900042 Hồ Mẫn Chi  11/09/2000 N KT1922A1 Quản trị kinh doanh

34 KT3 4055 22/08/2023 B1900049 Phạm Thị Thoa  28/11/2000 N KT1922A1 Quản trị kinh doanh

35 KT3 4055 22/08/2023 B1900052 Dương Tường Vy  03/11/2000 N KT1922A1 Quản trị kinh doanh

36 KT3 4055 22/08/2023 B1901886 Võ Thành Danh Dự  04/05/2001 KT1922A1 Quản trị kinh doanh

37 KT3 4055 22/08/2023 B1901896 Nguyễn Hoàng Huy  17/07/2001 KT1922A1 Quản trị kinh doanh

38 KT3 4055 22/08/2023 B1901907 Nguyễn Thanh Lam  21/11/2001 N KT1922A1 Quản trị kinh doanh

39 KT3 4055 22/08/2023 B1901913 Trần Thị Mỹ Linh  31/12/2001 N KT1922A1 Quản trị kinh doanh

40 KT3 4055 22/08/2023 B1901915 Ngô Thị Mỹ Ly  12/12/2001 N KT1922A1 Quản trị kinh doanh

41 KT3 4055 22/08/2023 B1901931 Lê Huỳnh Như  08/01/2001 N KT1922A1 Quản trị kinh doanh

42 KT3 4055 22/08/2023 B1901937 Cao Vủ Phi  15/07/2001 KT1922A1 Quản trị kinh doanh

43 KT3 4055 22/08/2023 B1900057 Tô Thị Yến Linh  04/03/2000 N KT1922A2 Quản trị kinh doanh

44 KT3 4055 22/08/2023 B1901983 Nguyễn Ngọc Thuận Bình  15/08/2001 N KT1922A2 Quản trị kinh doanh

45 KT3 4055 22/08/2023 B1901987 Tạ Hà Hoàng Diệu  08/01/2001 KT1922A2 Quản trị kinh doanh

46 KT3 4055 22/08/2023 B1901989 Nguyễn Xuân Duyên  26/04/2001 N KT1922A2 Quản trị kinh doanh

47 KT3 4055 22/08/2023 B1901990 Lê Thị Thùy Dương  15/01/2001 N KT1922A2 Quản trị kinh doanh

48 KT3 4055 22/08/2023 B1901997 Hồ Ngọc Hân  10/10/2001 N KT1922A2 Quản trị kinh doanh

49 KT3 4055 22/08/2023 B1902024 Nguyễn Phương Nam  19/09/2001 KT1922A2 Quản trị kinh doanh

50 KT3 4055 22/08/2023 B1902032 Huỳnh Hữu Nhân  17/11/2001 KT1922A2 Quản trị kinh doanh

51 KT3 4055 22/08/2023 B1902033 Đoàn Phượng Nhi  26/07/2001 N KT1922A2 Quản trị kinh doanh

52 KT3 4055 22/08/2023 B1901939 Lê Hoàng Phúc  12/07/2001 KT1922A3 Quản trị kinh doanh

53 KT3 4055 22/08/2023 B1901955 Tô Lê Ngọc Thư  18/05/2001 N KT1922A3 Quản trị kinh doanh

54 KT3 4055 22/08/2023 B1901962 Nguyễn Ngọc Trâm  23/06/2000 N KT1922A3 Quản trị kinh doanh

55 KT3 4055 22/08/2023 B1902055 Nguyễn Việt Thiên  18/07/2001 KT1922A3 Quản trị kinh doanh

56 KT3 4055 22/08/2023 B1902060 Phan Huỳnh Minh Thư  03/06/2001 N KT1922A3 Quản trị kinh doanh

57 KT3 4055 22/08/2023 B1902069 Đỗ Ngọc Trân  22/11/2001 N KT1922A3 Quản trị kinh doanh

58 KT3 4055 22/08/2023 B1902075 Ngô Trần Mỹ Uyên  15/11/2001 N KT1922A3 Quản trị kinh doanh

59 KT3 4055 22/08/2023 B1902236 Nguyễn Tống Như Chăm  10/09/2001 N KT1923A1 Kinh tế nông nghiệp

60 KT3 4055 22/08/2023 B1902272 Tiết Thị Ngọc Ngân  27/07/2001 N KT1923A1 Kinh tế nông nghiệp

61 KT3 4055 22/08/2023 B1902298 Quách Gia Thái  09/12/2001 KT1923A1 Kinh tế nông nghiệp

62 KT3 4055 22/08/2023 B1902330 Phan Huỳnh Anh  28/07/2001 N KT1923A2 Kinh tế nông nghiệp

63 KT3 4055 22/08/2023 B1902347 Nguyễn Thị Kim Hân  16/10/2001 N KT1923A2 Kinh tế nông nghiệp

64 KT3 4055 22/08/2023 B1902364 Nguyễn Thị Huỳnh Mai  01/05/2001 N KT1923A2 Kinh tế nông nghiệp

65 KT3 4055 22/08/2023 B1902365 Âu Ái Minh  31/12/2001 N KT1923A2 Kinh tế nông nghiệp

66 KT3 4055 22/08/2023 B1902367 Nguyễn Tiểu My  12/11/2001 N KT1923A2 Kinh tế nông nghiệp
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67 KT3 4055 22/08/2023 B1902373 Trần Thị Tuyết Ngân  27/08/2001 N KT1923A2 Kinh tế nông nghiệp

68 KT3 4055 22/08/2023 B1902376 Mã Thị Hồng Nguyên  30/09/2001 N KT1923A2 Kinh tế nông nghiệp

69 KT3 4055 22/08/2023 B1902378 Nguyễn Thị Mỹ Nhân  08/08/2001 N KT1923A2 Kinh tế nông nghiệp

70 KT3 4055 22/08/2023 B1902412 Cao Thị Bích Trâm  09/12/2001 N KT1923A2 Kinh tế nông nghiệp

71 KT3 4055 22/08/2023 B1902428 Nguyễn Thị Như Ý  09/09/2001 N KT1923A2 Kinh tế nông nghiệp

72 KT3 4055 22/08/2023 B1900123 Huỳnh Thị Ngọc  07/11/2000 N KT1945A2 Marketing

73 KT3 4055 22/08/2023 B1903317 Nguyễn Tuấn Bảo  09/04/2001 KT1945A2 Marketing

74 KT3 4055 22/08/2023 B1903325 Bùi Thị Phương Hà  01/05/2001 N KT1945A2 Marketing

75 KT3 4055 22/08/2023 B1903332 Mạch Minh Khôi  15/04/2001 KT1945A2 Marketing

76 KT3 4055 22/08/2023 B1903343 Nguyễn Thị Bích Ngọc  04/10/2001 N KT1945A2 Marketing

77 KT3 4055 22/08/2023 B1903366 Phùng Văn A Tỷ  11/09/2001 KT1945A2 Marketing

78 KT3 4055 22/08/2023 B1906141 Huỳnh Lê Phi Nhung  27/01/2001 N KT1990A1 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

79 KT3 4055 22/08/2023 B1906149 Lê Đặng Minh Thảo  06/01/2001 N KT1990A1 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

80 KT3 4055 22/08/2023 B1906174 Dương Gia Bảo  06/08/2001 N KT1990A2 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

81 KT3 4055 22/08/2023 B1906193 Châu Hoài Nam  16/01/2001 KT1990A2 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

82 KT3 4055 22/08/2023 B1906195 Nguyễn Kim Ngân  11/12/2001 N KT1990A2 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

83 KT3 4055 22/08/2023 B1906198 Nguyễn Thị Tịnh Nghi  18/05/2001 N KT1990A2 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

84 KT3 4055 22/08/2023 B1906204 Nguyễn Thị Phương Nhung  30/10/2001 N KT1990A2 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

85 KT3 4055 22/08/2023 B1906231 Trương Lê Tường Vy  15/12/2001 N KT1990A2 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

86 KT3 4055 22/08/2023 B1909506 Lý Thúy Duy  12/02/2001 N KT19V5A1 Kiểm toán

87 KT3 4055 22/08/2023 B1909528 Võ Thị Diễm My  06/09/2001 N KT19V5A1 Kiểm toán

88 KT3 4055 22/08/2023 B1909537 Nguyễn Trần Yến Nhi  09/11/2001 N KT19V5A1 Kiểm toán

89 KT3 4055 22/08/2023 B1909546 Trần Thị Hồng Quyên  29/10/2001 N KT19V5A1 Kiểm toán

90 KT3 4055 22/08/2023 B1909569 Lê Phạm Chiêu Văn  26/12/2001 KT19V5A1 Kiểm toán

91 KT3 4055 22/08/2023 B1909584 Nguyễn Giang Thanh Hải  02/06/2001 N KT19V5A2 Kiểm toán

92 KT3 4055 22/08/2023 B1909595 Nguyễn Ngọc Anh Khương  05/02/2000 KT19V5A2 Kiểm toán

93 KT3 4055 22/08/2023 B1909608 Nguyễn Thị Thảo Nguyên  03/03/2001 N KT19V5A2 Kiểm toán

94 KT3 4055 22/08/2023 B1909642 Võ Thị Bích Tuyền  09/10/2001 N KT19V5A2 Kiểm toán

95 KT3 4055 22/08/2023 B1910886 Đỗ Thị Thúy An  19/11/2001 N KT19W1A1 Kinh tế

96 KT3 4055 22/08/2023 B1910897 Trần Thị Kim Dương  20/05/2001 N KT19W1A1 Kinh tế

97 KT3 4055 22/08/2023 B1910906 Phạm Thông Khánh Hội  30/04/2001 KT19W1A1 Kinh tế

98 KT3 4055 22/08/2023 B1910913 Nguyễn Thị Thanh Lam  22/04/2001 N KT19W1A1 Kinh tế

99 KT3 4055 22/08/2023 B1910941 Tăng Kim Phụng  08/12/2001 N KT19W1A1 Kinh tế

100 KT3 4055 22/08/2023 B1910959 Lê Thị Tú Trinh  21/08/2001 N KT19W1A1 Kinh tế
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101 KT3 4055 22/08/2023 B1910998 Đinh Thị Cẩm Ly  02/02/2001 N KT19W1A2 Kinh tế

102 KT3 4055 22/08/2023 B1911001 Huỳnh Thị Mi  27/09/2001 N KT19W1A2 Kinh tế

103 KT3 4055 22/08/2023 B1911004 Nguyễn Thị Cẩm My  12/07/2000 N KT19W1A2 Kinh tế

104 KT3 4055 22/08/2023 B1911006 Mai Đặng Kim Ngân  15/02/2001 N KT19W1A2 Kinh tế

105 KT3 4055 22/08/2023 B1911012 Nguyễn Thị Kim Nguyên  18/10/2001 N KT19W1A2 Kinh tế

106 KT3 4055 22/08/2023 B1911030 Trần Thị Phương Thanh  26/11/2001 N KT19W1A2 Kinh tế

107 KT3 4055 22/08/2023 B1911035 Trần Thủy Tiên  03/09/2001 N KT19W1A2 Kinh tế

108 KT3 4055 22/08/2023 B1911036 Nguyễn Trung Tính  01/01/2001 KT19W1A2 Kinh tế

109 KT3 4055 22/08/2023 B1900267 Trần Thị Kim Chi  13/11/2000 N KT19W2A1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

110 KT3 4055 22/08/2023 B1911049 Võ Phương Anh  13/02/2001 N KT19W2A1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

111 KT3 4055 22/08/2023 B1911054 Nguyễn Huyền Chăm  18/05/2001 N KT19W2A1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

112 KT3 4055 22/08/2023 B1911055 Điền Thị Ngọc Diệu  25/04/2001 N KT19W2A1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

113 KT3 4055 22/08/2023 B1911080 Dương Tuấn Kiệt  01/10/2001 KT19W2A1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

114 KT3 4055 22/08/2023 B1911102 Trần Thị Bích Ngân  12/03/2001 N KT19W2A1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

115 KT3 4055 22/08/2023 B1911187 Nguyễn Hoàng Giàu  09/01/2001 KT19W2A2 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

116 KT3 4055 22/08/2023 B1911192 Lê Ngọc Hân  16/03/2001 N KT19W2A2 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

117 KT3 4055 22/08/2023 B1911196 Nguyễn Thanh Hoàng  25/11/2001 KT19W2A2 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

118 KT3 4055 22/08/2023 B1911239 Thạch Thị Kiều Oanh  22/08/2001 N KT19W2A2 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

119 KT3 4055 22/08/2023 B1911246 Trần Hoàng Quyên  18/06/2001 N KT19W2A2 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

120 KT3 4055 22/08/2023 B1911145 Lăng Ngọc Phương Trâm  28/09/2001 N KT19W2A3 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

121 KT3 4055 22/08/2023 B1911147 Khâu Thị Mỹ Trân  13/07/2001 N KT19W2A3 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

122 KT3 4055 22/08/2023 B1911151 Hà Thị Trinh  30/11/2001 N KT19W2A3 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

123 KT3 4055 22/08/2023 B1911264 Trương Nhựt Tiến  07/09/2001 KT19W2A3 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

124 KT3 4055 22/08/2023 B1911265 Du Ton  28/08/2001 KT19W2A3 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

125 KT3 4055 22/08/2023 B1911283 Lê Thị Thúy Vy  26/04/2001 N KT19W2A3 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

126 KT3 4055 22/08/2023 B1911288 Hà Thị Yến  24/05/2001 N KT19W2A3 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

127 KT3 4055 22/08/2023 B1911306 Tạ Duy Khang  16/11/2001 KT19W3A1 Kinh doanh thương mại

128 KT3 4055 22/08/2023 B1911327 Võ Thị Yến Nhi  02/09/2001 N KT19W3A1 Kinh doanh thương mại

129 KT3 4055 22/08/2023 B1911328 Mai Hồng Nhung  10/03/2001 N KT19W3A1 Kinh doanh thương mại

130 KT3 4055 22/08/2023 B1911362 Nguyễn Ngọc Thảo Vy  14/11/2001 N KT19W3A1 Kinh doanh thương mại

131 KT3 4055 22/08/2023 B1911365 Phan Lê Xuân  29/08/2001 N KT19W3A1 Kinh doanh thương mại

132 KT3 4055 22/08/2023 B1911368 Nguyễn Ngọc Anh  15/09/2001 N KT19W3A2 Kinh doanh thương mại

133 KT3 4055 22/08/2023 B1911373 Tôn Thất Dũng  29/12/2001 KT19W3A2 Kinh doanh thương mại

134 KT3 4055 22/08/2023 B1911402 Nguyễn Thị Hồng Nhiên  13/01/2001 N KT19W3A2 Kinh doanh thương mại
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135 KT3 4055 22/08/2023 B1911432 Lê Thị Hồng Tươi  30/04/2001 N KT19W3A2 Kinh doanh thương mại

136 KT3 4055 22/08/2023 B1911464 Nguyễn Duy Khánh  23/01/2001 KT19W4A1 Kinh doanh quốc tế

137 KT3 4055 22/08/2023 B1911465 Nguyễn Minh Khoa  19/05/2001 KT19W4A1 Kinh doanh quốc tế

138 KT3 4055 22/08/2023 B1911483 Đỗ Ngọc Hải Nghi  12/12/2001 N KT19W4A1 Kinh doanh quốc tế

139 KT3 4055 22/08/2023 B1911484 Trần Thị Mỹ Ngọc  17/12/2001 N KT19W4A1 Kinh doanh quốc tế

140 KT3 4055 22/08/2023 B1911496 Chung Như Quỳnh  08/10/2001 N KT19W4A1 Kinh doanh quốc tế

141 KT3 4055 22/08/2023 B1911515 Nguyễn Thị Cẩm Tuyên  11/09/2001 N KT19W4A1 Kinh doanh quốc tế

142 KT3 4055 22/08/2023 B1911533 Dương Thị Duyên  14/06/2001 N KT19W4A2 Kinh doanh quốc tế

143 KT3 4055 22/08/2023 B1911542 Cao Nguyễn Như Huỳnh  08/05/2001 N KT19W4A2 Kinh doanh quốc tế

144 KT3 4055 22/08/2023 B1911594 Biền Thị Bích Trâm  20/04/2001 N KT19W4A2 Kinh doanh quốc tế

145 KT3 4055 22/08/2023 B1911597 Nguyễn Thị Thanh Trúc  28/11/2001 N KT19W4A2 Kinh doanh quốc tế

146 KT3 4055 22/08/2023 B1911749 Thạch Thị Như Trang  24/06/2001 N KT19W4A2 Kinh doanh quốc tế

147 KT3 4055 22/08/2023 B2008904 Phạm Quốc Việt  28/01/2002 KT2021A1 Tài chính - Ngân hàng

148 KT3 4055 22/08/2023 C2000070 Đỗ Thanh Xuân  07/10/1999 N KT2022A2 Quản trị kinh doanh

149 KT3 4055 22/08/2023 B2015253 Từ Thị Huỳnh Như  14/06/2002 N KT20W2A1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

150 KT3 4055 22/08/2023 C2000074 Võ Thị Hồng Thư  22/11/1999 N KT20W3A1 Kinh doanh thương mại

151 KT3 4055 22/08/2023 B2015457 Ông Nguyễn Thanh Nhựt  02/05/2002 KT20W4A1 Kinh doanh quốc tế

152 KT3 4055 22/08/2023 B2015480 Huỳnh Hoàng Huy  28/10/2002 KT20W4A2 Kinh doanh quốc tế
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